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    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ                           Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

     Cần Thơ, Ngày   tháng   năm 2018 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

NĂM HỌC 2018 - 2019 

Tên học phần: Th   h nh       ho    o  h  

Mã học phần: 000556 

1. Thông tin về học phần 

Số tín chỉ: 1 ; Tổng số ti t quy  huẩn: 30 

Phân bổ thời gian: họ   ỳ 3 

Tổng thời gi n họ   ủ  

sinh viên 

Giờ trên lớp Tổng thời gi n họ  

trên lớp v  t  họ  

L = Lý thuy t 

T =   i tập 

P = Th   h nh 

O = Thảo luận/semin r 

L 

 

0 

T 

 

0 

P 

 

30 

O 

 

0 

 

 

30 

Loại học phần:  ắt buộ  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần học trƣớc: Không 

Học phần học song hành: Không 

Ngôn ngữ giảng dạy:  Ti ng Việt   

2. Đơn vị phụ trách: Bộ môn Bào chế – Công nghi p dƣ c 

3. Mục tiêu của học phần (kí hi u MT):  

 * Về kiến thức 

MT1: Có  i n thứ   huyên môn  ơ bản về b o  h  

MT2:  i t        thuật   n,  o l ờng th  t  h, nghiền trộn, h   t n, lọ  trong b o  h  

MT3:  i t v i tr  v     h s    ng       ng     ơ bản trong b o  h   

 Về kỹ năng 

MT4: Th   hiện   ng        thuật   n,  o l ờng th  t  h, nghiền trộn, h   t n, lọ  trong 

b o  h  

MT5: Th   hiện th o t     ng với       ng     ơ bản trong b o  h  

MT6: Ph n t  h v  ph   h  một số dạng bào ch   ơn giản. 
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 Về năng lực tự chủ và trách nhi m 

MT7: Hi u và th   hiện   ng các quy  ịnh về  ạo  ứ  nghề nghiệp, quy  ịnh về hoạt 

 ộng  huyên môn. 

MT8: L m việ   ộ  lập và làm việ  theo nhóm trong  iều  iện làm việ  th y  ổi,  hịu 

trá h nhiệm  á nhân và trá h nhiệm  ối với nhóm, th  hiện      qu n  i m cá nhân tr ớ  

cá  vấn  ề  ần giải quy t. 

MT9: Nhận thứ       nhu  ầu và có  hả năng lập    hoạ h họ  tập suốt  ời. 

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo 

Họ  phần  óng góp  ho  huẩn  ầu r   ủ   h ơng trình   o tạo (PO) theo mứ   ộ s u: 

0 = Không  óng góp; 1 = Mứ  thấp; 2 = Mứ  trung bình; 3 = Mứ    o 

Mã 

HP 

Tên 

HP 

Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT 

000556 

Thực 

hành 

dƣ c 

khoa 

Bào 

chế 

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 

0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 

PO12 PO13 PO14 PO15 PO16 PO17 PO18 PO19 PO20 PO21  

0 0 0 0 2 0 0 1 2 0  

5. Chuẩn đầu ra của học phần (CO) 

Mục 

tiêu 

HP 

CĐR 

của 

HP 

Nội dung CĐR của học phần 

Ho n th nh họ  phần n y, sinh viên  ạt     : 

CĐR của CTĐT 

Kiến thức 

MT1 CO1 Có  i n thứ   huyên môn  ơ bản về b o  h  PO2, PO4, PO6 

MT1 CO2  i t        thuật   n,  o l ờng th  t  h, nghiền 

trộn, h   t n, lọ  trong b o  h  

PO2, PO4, PO6 

MT3 CO3  i t v i tr  v     h s    ng       ng     ơ bản 

trong b o  h  

PO2, PO4, PO6 

Kỹ năng 

MT4 CO4 Th   hiện   ng        thuật   n,  o l ờng th  t  h, 

nghiền trộn, h   t n, lọ  trong b o  h  

PO12 

MT5 CO5 Th   hiện th o t     ng với       ng     ơ bản 

trong b o  h  

PO12 

MT6 CO6 Ph n t  h v  ph   h  một số dạng bào ch   ơn giản. 
PO12 
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Năng lực tự chủ và trách nhi m 

MT7 

 

CO7 Hi u và th   hiện   ng các quy  ịnh về  ạo  ứ  

nghề nghiệp, quy  ịnh về hoạt  ộng  huyên môn. 

PO17 

MT8 CO8 L m việ   ộ  lập và làm việ  theo nhóm trong  iều 

 iện làm việ  th y  ổi,  hịu trá h nhiệm  á nhân và 

trá h nhiệm  ối với nhóm, th  hiện      qu n  i m 

cá nhân tr ớ   á  vấn  ề  ần giải quy t 

PO18 

MT9 CO9 Nhận thứ       nhu  ầu và có  hả năng lập    

hoạ h họ  tập suốt  ời 

PO20 

6. Nội dung tóm tắt của học phần 

Môn họ  tr ng bị  ho sinh viên  i n thứ   ơ bản về b o  h , về        thuật v   ông   ng, 

   h s    ng  á    ng     ơ bản trong b o  h . Vận   ng        thuật b o  h   ơ bản, l   

 họn   ng       b o  h       ạng thuố   ơn giản. 

7. Phƣơng pháp, hình thức tổ chức dạy học 

Phƣơng pháp, hình thức 

 tổ chức dạy học 

Mục đích CĐR của HP đạt đƣ c 

H ớng   n Thông qu  việ  hỏi   p giữ  

gi o viên v  sinh viên    l m 

rõ     nội  ung  i n thứ  trong 

môn họ . 

CO1, CO2, CO3, CO7 

Th   h nh Gi p sinh viên hi u rõ, r n 

luyện        năng v  bi t vận 

  ng     nội  ung môn họ   

CO4, CO5, CO6, CO7 

Nghiên  ứu b i họ ,  ọ  t i 

liệu th m  hảo 

Gi p ng ời họ  tăng   ờng 

năng l   t  họ , t  nghiên  ứu. 

CO8, CO9 

 

8. Nhi m vụ của sinh viên 

- D  lớp:  ọ  tr ớ  gi o trình, ph t hiện vấn  ề, nghe giảng, nêu       u hỏi v  th m 

gi  thảo luận về     vấn  ề  o gi o viên v  sinh viên  h    ặt r . 

- Nghiên  ứu:  ọ  t i liệu th m  hảo, th m gi  thuy t trình. 

- T  họ , t  nghiên  ứu ở nh  những vấn  ề  ã      nghe giảng tại lớp. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên (th ng  i m 10) 

TT Hình 

thức 

Trọng 

số (%) 

Tiêu chí đánh giá CĐR của 

HP 

Điểm 

tối đa 

1 Đi m th   

hành 

100 Ki m tr  th   h nh theo   p  n, 

th ng  i m  ủ  giảng viên 

CO4, CO5, 

CO6  

10 



Trang 4 

 

10. Học li u 

Tài li u học tập 

[1]. Th   h nh    c khoa bào ch : Gi o trình nội  bộ, Kho  Y - D   , Tr ờng Đại họ  N m 

Cần Thơ. 

11. Nội dung chi tiết học phần  

Tuần Nội dung Tài li u CĐR của HP 

1 1. Kỹ thuật cân   

- C      thuật   n.  

- Nguyên tắ  s    ng   n  iện t  v  

cân Roberval.  

- Nguyên tắ    n      ạng ho   hất 

khác nhau 

 

[1]   i 1. Trang 1-

8. 

 

CO1, CO2, CO3, 

CO4, CO5, CO6, 

CO7, CO8 

2. Nhận biết về các dạng thuốc   

Nhận bi t và gọi   ng tên cá   ạng 

thuố . 

Thuy t minh      về  ạng thuố  

 

[1]   i 10. Tr ng 

28-30. 

. 

CO1, CO9 

2 3. Kỹ thuật nghiền tán   

-   nghĩ   ủ  việ  nghiền tán  

- C   loại  ối  hày   

- Thao tá  nghiền và trộn 

[1]   i 2. Tr ng 10-

11. 
CO1, CO2, CO3, 

CO4, CO5, CO6, 

CO7, CO8 

4. Thuốc m  Ben o-sali   

- Công thứ  b o  h  

- Quy trình b o  h  

- Công   ng,    h   ng 

- V  nhãn 

[1]   i 3. Tr ng 12-

13. 

CO1, CO2, CO3, 

CO4, CO5, CO6, 

CO7, CO8 

3 5. Thuốc bột paracetamol   

- Công thứ  b o  h  

- Quy trình b o  h  

- Công   ng,    h   ng 

- V  nhãn 

[1]   i 4. Tr ng 14 CO1, CO2, CO3, 

CO4, CO5, CO6, 

CO7, CO8 

6. Cốm ngh    

- Công thứ  b o  h  

- Quy trình b o  h  

- Công   ng,    h   ng 

[1]   i 5. Tr ng 15 
CO1, CO2, CO3, 

CO4, CO5, CO6, 

CO7, CO8 
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- V  nhãn 

4 7. Kỹ thuật đo lƣờng thể tích và sử 

dụng dụng cụ pha chế 

  

- D ng     o th  t  h 

- D ng    ph   h  

[1] Bài 6. Trang 16-

19 
CO1, CO2, CO3, 

CO4, CO5, CO6, 

CO7, CO8 

8. Nƣớc rửa chén [1] Bài 7. Trang 20  

- Công thứ  b o  h  

- Quy trình b o  h  

- Công   ng,    h   ng 

- V  nhãn 

 CO1, CO2, CO3, 

CO4, CO5, CO6, 

CO7, CO8 

5 

 

9. Kỹ thuật hòa tan và lọc   

- C   ph ơng ph p h   t n 

- K  thuật lọ   
[1] Bài 8. Trang 21 

- 25 

CO1, CO2, CO3, 

CO4, CO5, CO6, 

CO7, CO8 

10. Dung dịch labarraque 

- Công thứ  b o  h  

- Quy trình b o  h  

- Công   ng,    h   ng 

- V  nhãn 

[1] Bài 9. Trang 26 

- 27 

CO1, CO2, CO3, 

CO4, CO5, CO6, 

CO7, CO8 

6 Kiểm tra thực hành   

 

12. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần 

- Phòng th  nghiệm  ó bảng lớn,  ầy  ủ hó   hất v    ng    th   h nh. 

 

Cần Thơ, ng y    th ng     năm    

TRƢỞNG BỘ MÔN        TRƢỞNG KHOA          HIỆU TRƢỞNG   

(Ký v  ghi rõ họ tên)       (Ký v  ghi rõ họ tên)         (Ký,  óng  ấu)      

         

                                            

Đã  ý 


